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Giới thiệu
Suy thận là một tình trạng y tế nghiêm trọng, ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và
duy trì cân bằng điện giải của cơ thể. Bệnh nhân suy thận, đặc biệt là những người
đang điều trị bằng phương pháp chạy thận (thẩm tách máu hoặc thẩm tách phúc mạc),
thường gặp phải tình trạng thiếu hụt protein và năng lượng. Việc bổ sung protein an
toàn và hiệu quả là rất quan trọng để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và chất lượng
cuộc sống của họ.
Bài viết này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quan về cách bổ sung protein cho bệnh nhân
chạy thận, từ các nguồn protein đến liều lượng và các yếu tố cần lưu ý.

Tại sao protein lại quan trọng đối với bệnh nhân suy
thận?
Protein là một thành phần thiết yếu trong chế độ ăn uống, đóng vai trò quan trọng trong
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việc xây dựng và sửa chữa mô, sản xuất enzyme và hormone, và duy trì chức năng miễn
dịch. Đối với bệnh nhân suy thận, việc duy trì mức protein hợp lý là cần thiết để:

Ngăn ngừa suy dinh dưỡng: Thiếu hụt protein có thể dẫn đến tình trạng suy dinh
dưỡng, làm tăng nguy cơ biến chứng và giảm khả năng phục hồi.
Duy trì khối lượng cơ bắp: Protein giúp duy trì khối lượng cơ bắp, điều này rất quan
trọng cho sức khỏe tổng thể và khả năng vận động của bệnh nhân.
Cải thiện chất lượng cuộc sống: Một chế độ ăn uống cân bằng với đủ protein có thể
giúp cải thiện sức khỏe tâm thần và thể chất của bệnh nhân.

Nhu cầu protein cho bệnh nhân chạy thận
Nhu cầu protein của bệnh nhân chạy thận thường cao hơn so với người bình thường do mất
protein trong quá trình thẩm tách. Theo khuyến nghị, bệnh nhân thẩm tách máu nên tiêu
thụ từ 1.2 đến 1.3 g protein/kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày, trong khi bệnh nhân thẩm tách
phúc mạc có thể cần từ 1.0 đến 1.2 g protein/kg.

Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu protein

Cân nặng và chiều cao: Nhu cầu protein sẽ thay đổi tùy thuộc vào trọng lượng cơ thể
và chiều cao của bệnh nhân.
Mức độ hoạt động: Bệnh nhân có mức độ hoạt động thể chất cao có thể cần nhiều
protein hơn.
Tình trạng sức khỏe: Các bệnh lý đi kèm như tiểu đường, bệnh tim mạch có thể ảnh
hưởng đến nhu cầu protein.

Các nguồn protein an toàn cho bệnh nhân chạy thận

Protein động vật

Protein động vật thường có giá trị sinh học cao hơn, nghĩa là chúng cung cấp đầy đủ các axit
amin thiết yếu mà cơ thể cần. Một số nguồn protein động vật tốt cho bệnh nhân chạy thận
bao gồm:

Thịt nạc: Thịt gà, thịt bò, và thịt lợn là những nguồn protein tốt, nhưng nên chọn phần
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nạc để giảm lượng chất béo bão hòa.
Cá: Cá không chỉ cung cấp protein mà còn chứa omega-3, có lợi cho sức khỏe tim
mạch.
Trứng: Trứng là một nguồn protein tuyệt vời, dễ tiêu hóa và chứa nhiều axit amin thiết
yếu.

Protein thực vật

Mặc dù protein thực vật thường có giá trị sinh học thấp hơn, nhưng chúng vẫn là một phần
quan trọng trong chế độ ăn uống của bệnh nhân chạy thận. Một số nguồn protein thực vật
bao gồm:

Đậu và hạt: Đậu lăng, đậu nành, và hạt chia là những nguồn protein tốt và giàu chất
xơ.
Ngũ cốc nguyên hạt: Gạo lứt, quinoa, và yến mạch cung cấp protein và carbohydrate
phức tạp.
Sữa thực vật: Sữa đậu nành và sữa hạnh nhân có thể là lựa chọn tốt cho những người
không dung nạp lactose.

Liều lượng và cách bổ sung protein

Tính toán liều lượng protein

Để tính toán lượng protein cần thiết, bệnh nhân có thể sử dụng công thức sau:

Lượng protein cần thiết (g) = Cân nặng (kg) x Nhu cầu protein (g/kg)

Ví dụ, một bệnh nhân nặng 70 kg cần 1.2 g protein/kg sẽ cần:
70 (kg) x 1.2 (g/kg) = 84 (g) protein

Cách bổ sung protein

Bữa ăn chính: Nên bao gồm nguồn protein trong mỗi bữa ăn chính, như thịt, cá, hoặc
đậu.
Bữa ăn nhẹ: Sử dụng các loại snack giàu protein như hạt, sữa chua, hoặc protein
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shake.
Thực phẩm bổ sung: Nếu cần thiết, có thể sử dụng các loại bột protein như whey
protein hoặc casein, nhưng cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Những điều cần lưu ý khi bổ sung protein

Theo dõi tình trạng sức khỏe

Bệnh nhân chạy thận cần thường xuyên theo dõi tình trạng sức khỏe và mức độ protein
trong máu. Việc kiểm tra định kỳ sẽ giúp phát hiện sớm các vấn đề liên quan đến dinh
dưỡng.

Cân nhắc các yếu tố khác

Chất lượng protein: Nên ưu tiên các nguồn protein có giá trị sinh học cao.
Hạn chế muối và kali: Một số nguồn protein, đặc biệt là thịt chế biến sẵn, có thể
chứa nhiều muối và kali, cần được hạn chế trong chế độ ăn uống của bệnh nhân chạy
thận.
Tư vấn dinh dưỡng: Luôn tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng để xây dựng
chế độ ăn uống phù hợp.

Kết luận
Bổ sung protein an toàn cho bệnh nhân chạy thận là một yếu tố quan trọng trong việc
duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Việc lựa chọn nguồn protein phù hợp, tính
toán liều lượng hợp lý và theo dõi tình trạng sức khỏe sẽ giúp bệnh nhân cải thiện tình
trạng dinh dưỡng và giảm thiểu nguy cơ biến chứng.
Hãy luôn tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để có được chế độ ăn
uống tốt nhất cho sức khỏe của bạn.

Tài liệu tham khảo
Are oral protein supplements helpful in the management of malnutrition in dialysis1.
patients? – Indian Journal of Nephrology

https://www.indianjnephrol.org
https://www.indianjnephrol.org
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Protein Nutrition and Malnutrition in CKD and ESRD – PMC2.
Comparison of hemodialysis and peritoneal dialysis patients’ dietary behaviors – PMC3.
Dietary protein interventions to improve nutritional status in end-stage renal disease4.
patients undergoing hemodialysis – PMC
CKD Diet: How much protein is the right amount? | National Kidney Foundation5.

Bài viết này cung cấp cái nhìn tổng quan về cách bổ sung protein cho bệnh nhân chạy thận,
giúp họ duy trì sức khỏe và chất lượng cuộc sống tốt hơn.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC
https://www.kidney.org/kidney-topics/ckd-diet-how-much-protein-right-amount

